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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
        I. Giới thiệu về gói thầu
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp xây dựng Trường Đại học nghệ An - Cơ sở 2.
- Chủ đầu tư: Trường Đại Học Nghệ An.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 389, đường Lê Viết Thuật, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.
2. Quy mô và giải pháp thiết kế:
1. Về thiết kế bản vẽ thi công.
1.1. Cải tạo, nâng cấp mái che sân trước nhà học 4 tầng. (Hạng mục số 18 trên bản vẽ mặt bằng định vị)
a. Hiện trạng: Sân trước nhà học chưa có mái che, gây bất tiện cho công tác giảng dạy, học tập ngoài trời.
b. Nội dung cải tạo, nâng cấp: Lắp đặt mới mái che sân trước nhà học với diện tích 462m2, chiều cao 7,25m. 
- Kết cấu: Móng cột, giằng móng bê tông cốt thép (BTCT) đá (1x2) cấp độ bền B20. Cột, vì kèo khung thép tiền chế, xà gồ thép hình mạ kẽm C(100x50x15x2,2)mm. Mái lợp tôn xốp dày 0,4mm. Hệ giằng cột, giằng mái sử dụng cáp thép mạ kẽm có tăng đơ.
- Cấp điện: Dây điện được luồn trong ống tròn PVC, đi nổi. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện.
1.2. Cải tạo, nâng cấp sân khấu nhà học 4 tầng. (Hạng mục số 37 trong bản vẽ mặt bằng định vị)
a. Hiện trạng: Trong khuôn viên sân chưa có sân khấu phục vụ hoạt động văn hóa ngoài trời.
b. Nội dung cải tạo, nâng cấp: Xây dựng mới sân khấu với diện tích 116m2. Chiều cao 5,4m (Trong đó: Nền cao 0,45m; khung cao 4,95m).
- Kết cấu: Móng trụ, dầm BTCT đá (1x2) cấp độ bền B15. Móng tường xây gạch đất sét nung VXM mác 50. Nền đổ bê tông đá (1x2) cấp độ bền B15 dày 15cm trên lớp cát tôn nền đầm chặt K=0,9. Cột mái, vì kèo thép ống mạ kẽm, xà gồ thép hình C(80x40x15x1,8)mm mạ kẽm. Mái lợp tôn xốp chống nóng dày 0,4mm. Trụ, giằng tường BTCT đá (1x2) cấp độ bền B15. Tường xây gạch đất sét nung trát VXM mác 75.
- Hoàn thiện: Nền sân khấu lát gạch Granit kích thước (600x600)mm. Bậc cấp lát đá tự nhiên.
- Cấp điện: Dây điện được luồn trong ống tròn PVC. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp đèn điện.
1.3. Hệ thống PCCC tại nhà học 4 tầng. (Hạng mục số 37 trong bản vẽ mặt bằng định vị)
a. Hiện trạng: Nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng 367,91m2. Tổng diện tích sàn 1.471,64m2. Chiều cao nhà 17,22m (chiều cao nền: 0,45m; chiều cao tầng 1, 2, 3, 4: 3,6m mỗi tầng; chiều cao mái: 2,37m). Giao thông theo phương đứng bằng 2 cầu thang bộ, theo phương ngang bằng hành lang. Hiện trạng hệ thống PCCC chưa được đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCCC.
b. Nội dung cải tạo, nâng cấp:
Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định và tiêu chuẩn hiện hành bao gồm: Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường, hệ thống đầu phun sprinkler, các đèn tín hiệu báo cháy, báo nhiệt, chỉ dẫn thoát nạn, các tủ, bình, tiêu lệnh PCCC... (Theo nội dung tại Kết quả thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 03/TĐ-PCCC ngày 17/12/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An)
1.4. Hệ thống cấp nước ngoài nhà.
a. Hiện trạng: Hệ thống nước sinh hoạt của nhà trường đã đấu nối với hệ thống cấp nước sạch của thành phố, tuy nhiên hiện nay các hạng mục công trình vẫn chưa sử dụng nguồn nước này vì chưa có hệ thống đường ống dẫn từ điểm đấu nối về các bể chứa tại các hạng mục công trình.
b. Nội dung cải tạo: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước dẫn về các hạng mục công trình với chiều dài 1.351,9m bằng ống HDPE DN40 (tuyến chính). Cấp nước vào các bồn chứa các hạng mục và bể nước ngầm sử dụng ống HDPE DN25 chờ đấu nối máy bơm, ống nhựa chịu áp lực HDPE, chôn ngầm.
1.5. Cải tạo, nâng cấp cổng phụ phía Tây Nam. (Hạng mục số 03 trên bản vẽ mặt bằng định vị)
a. Hiện trạng: Trụ cổng cao 2,8m, tường 2 bên cổng xây gạch cao 2,2m. Lối vào rộng thông thủy 3,2m, chưa đảm bảo theo quy định về PCCC; Vị trí cổng hiện trạng nằm ngay sát mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
b. Nội dung cải tạo: 
- Phá dỡ cổng và 1 phần hàng rào 2 bên cổng hiện trạng, xây dựng lại cổng mới và hàng rào 2 bên (lùi cổng vào sâu 2m).
- Cổng mới gồm 1 lối chính rộng thông thủy 4,13m, 1 lối phụ rộng thông thủy 1,475m. Móng trụ cổng bằng móng đơn BTCT đá (1x2) cấp độ bền B15. Trụ lối chính kích thước (700x700)mm, trụ lối phụ kích thước (550x550)mm có lõi trụ BTCT đá (1x2) cấp độ bền B15 kích thước (22x22)cm. Tường, trụ xây gạch đất sét nung VXM mác 75. Hoàn thiện ốp đá tự nhiên kết hợp lăn sơn giả đá; Cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm.
- Hàng rào (cánh gà 2 bên): Hàng rào 2 bên cánh gà, mỗi bên dài 4,14m; trụ cao 2,35m; tường rào cao 2,2m. Móng tường xây đá hộc VXM mác 50, tường xây gạch đất sét nung trát VXM mác 75, bổ trụ, giằng tường BTCT đá (1x2) cấp độ bền B15, mặt trụ xây ốp gạch đất sét nung trát VXM mác 75. Lăn sơn 3 nước.
1.6. Thiết bị: Gia công, lắp đặt giường 3 tầng bằng sắt hộp, sơn tĩnh điện. Kích thước hoàn thiện (dài x rộng x cao): (1,9 x 0,95 x 2,21)m. Số lượng 15 bộ.
3. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày, kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
E-HSDT của nhà thầu phải có thuyết minh về các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
Tất cả các hạng mục/công việc của gói thầu phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và theo quy trình, quy phạm thi công và tiêu chuẩn nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. 
- Trong mọi trường hợp nếu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc có phiên bản mới hơn thì phiên bản mới nhất được áp dụng.
- Nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng trong công trình hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Giới thiệu chung:
[bookmark: _Hlk211196769]- Phần yêu cầu tổ chức mặt bằng thi công, theo dõi chất lượng, các quy tắc ứng xử trên công trường, đo đạc, định vị, quản lý chi phí các hạng mục trong quá trình thi công công trình (theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
Phần yêu cầu kỹ thuật này là một phần của hợp đồng do đó nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu đã nêu ở đây, nếu không tuân thủ được xem như đã vi phạm hợp đồng.
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
2.2. Bố trí mặt bằng và công trình tạm:
2.2.1. Nhà thầu phải bố trí tổng mặt bằng thực hiện công tác thi công bao gồm:
- Ban chỉ huy công trường;
- Kho vật tư;
- Khu vực tập kế vật tư, tập kết thiết bị;
- Phòng bảo vệ, chốt bảo vệ;
- Tủ điện chính phục vụ thi công;
- Lán trại công nhân;
- Khu vệ sinh cho công nhân.
Căn cứ vào tổng mặt bằng bố trí của nhà thầu, chủ đầu tư xem xét phê duyệt và nhà thầu phải thực hiện đúng như bản vẽ nếu trúng thầu.
2.2.2. Văn phòng công trường, nhà kho, nhà xưởng.
- Văn phòng của nhà thầu, phòng thí nghiệm của cán bộ giám sát phải được xây dựng tạm hoặc thuê tại vị trí trên hiện trường sau khi được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
- Khu nhà làm kho chứa vật liệu phải được cách nhiệt một cách phù hợp để tránh sự xuống cấp của vật liệu lưu kho.
- Các khu nhà này có thể được xây dựng tại hiện trường hoặc làm sẵn tuỳ theo ý kiến của nhà thầu.
Văn phòng của nhà thầu cũng là nơi Cán bộ Ban quản lý dự án hoặc kỹ sư giám sát hiện trường quan hệ công việc tại hiện trường.
2.2.3. Phòng thí nghiệm:
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị ban đầu, vật liệu, công trình, lao động, dịch vụ và các khoản mục cần thiết để thực hiện công việc thử nghiệm, nếu nhà thầu không bảo đảm được phòng thí nghiệm thì có thể thuê cơ quan, đơn vị, có đủ thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm.
- Cán bộ thí nghiệm: Trình một danh sách cùng vói lý lịch với tất cả cán bộ kỹ sư giám sát thi công của nhà thầu đảm nhận công việc thử nghiệm trong hợp đồng này.
- Lịch thí nghiệm: Chuẩn bị một lịch tổng quát cho tất cả các danh mục cần thử nghiệm phối hợp với lịch xây dựng để dự kiến thời gian sẽ tiến hành các thí nghiệm này.
- Các mẫu biểu thử nghiệm: Trong vòng 15 ngày kể từ khi Chủ đầu ra lệnh khởi công bằng văn bản, nhà thầu phải đệ trình các mẫu biểu tiêu chuẩn thử nghiệm sẽ được sử dụng trong hợp đồng cho các thí nghiệm theo quy định được kỹ sư giám sát thông qua.
2.2.4. Thực hiện thí nghiệm:
- Quy trình và tiêu chuẩn: Công việc thí nghiệm phải được thí nghiệm một cách chặt chẽ, chính xác theo quy định và tiêu chuẩn đề ra.
- Nhân sự: Người làm thí nghiệm phải đủ kinh nghiệm, có giấy chứng nhận thí nghiệm viên, thông thạo kỹ thuật.
- Mẫu: Đối với các thử nghiệm thực tế và báo cáo kết quả thử nghiệm thì chỉ những mẫu thử nghiệm nào được kỹ sư giám sát chấp thuận trước mới được chấp thuận.
- Thông báo: Để kỹ sư giám sát hoặc đại diện của kỹ sư giám sát làm nhân chứng cho bất kỳ thí nghiệm thông thường kỳ nào thì thông báo thời gian thí nghiệm dự kiến ít nhất 1 giờ trước khi thực hiện.
2.2.5. Các yêu cầu về vệ sinh:
- Nhà thầu phải xây dựng nhà vệ sinh để công nhân và những người đang làm việc tại công trường sử dụng.
- Nhà thầu phải thường xuyên cho dọn dẹp vệ sinh, chịu trách nhiệm giải quyết các tuyến thoát nước mưa, nước thải liên quan đến khu vực thi công và sinh hoạt của mình, toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.
2.3. Điện nước giao thông:
2.3.1. Điện nước phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải thanh toán chi phí sử dụng điện tại công trường.
- Việc thi công lắp đặt điện tạm thời phải đảm bảo an toàn, hệ thống điện phải được tiếp đất an toàn theo đúng quy định, các thiết bị điện phải đủ chụi tải, cách điện và chống thấm.
2.3.2. Nước phục vụ thi công: 
- Nhà thầu phải dự trữ nước cần thiết để sử dụng khi nguồn nước cung cấp của thành phố bị sự cố. Nhà thầu phải thanh toán chi phí sử dụng nước và các chi phí liên quan do đơn vị mình sử dụng.
2.3.3. Giao thông:
-  Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng khu vực công cộng ngoài công trường và phải thanh toán mọi chi phí cho việc xin phép sử dụng, bảo vệ, sửa chữa khi cần thiết.
- Nhà thầu không được để máy móc thiết bị, vật liệu, …trên lối ra vào công trường.
2.4. Hàng rào và công tác bảo vệ:
- Nhà thầu phải duy trì chế độ bảo vệ công trường trong quá trình thi công, khi thi công hàng rào làm đến đâu nhà thầu mới dỡ hàng rào tôn cao >2m ra đến đấy để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Những người không phận sự và không có thẩm quyền không được phép vào công trường nếu không được phép của chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải cung cấp chiếu sáng tạm thời để bảo vệ công trường cho đến khi công trường được nghiệm thu bàn giao.
2.5. Công tác trắc đạc, định vị:
Thiết lập và bảo vệ các mốc của lưới công trình được bàn giao bởi chủ đầu tư, định vị và kiểm tra kích thước hình học và căn chỉnh các kết cấu công trình.
Nhà thầu bố trí các máy móc thiết bị và dụng cụ bảo đảm yêu cầu về chất lượng, có độ chính xác cao (Máy toàn đạc, máy thuỷ bình, …) và được đơn vị có chức năng kiểm tra máy theo quy định hiện hành.
2.6. Bảo vệ các công trình lân cận và kết cấu hiện có:
- Trước khi thi công nhà thầu phải khảo sát xác định vị trí công trình và kết cấu sẽ bị ảnh hưởng khi thi công công trình mới để tránh thiệt hại cho các công trình này.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa theo yêu cầu của bên thứ ba nếu gây ra hư hỏng. Nếu nhà thầu không thực hiện chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị khác, sữa chữa và kinh phí nhà thầu chịu.
- Mọi trục trặc nêu trên không coi là lý do làm chậm tiến độ.
2.7. Hạ tầng kỹ thuật: 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cắt đứt và di chuyển các dịch vụ (điện, nước, …) và các công trình ngầm liên quan khác.
- Nhà thầu phải xác định bằng thiết bị rò cáp rằng không có đường cáp ngầm, đường ống ngầm, trước khi thi công công trình.
- Bất kỳ thông tin, hồ sơ bản vẽ về các dịch vụ hiện hữu chỉ là hướng dẫn cho nhà thầu. Nhà thầu phải kiểm tra lại khi có nghi ngờ với chủ đầu tư trước khi nộp hồ sơ dự thầu.
2.8. Thời gian làm việc:
- Thời gian làm việc tuân theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc của công nhân trên công trường.
- Đối với những công việc được yêu cầu làm thêm ban đêm, nhà thầu phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, chiếu sáng, độ ồn, an ninh và các yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền của địa phương quy định.
2.9. Phối hợp trong thi công: 
- Người của chủ đầu tư phải được ra vào công trình và tham gia công việc ở công trường với chức năng và nhiệm vụ của mình mà không bị cản trở.
- Khi phát hiện hoặc thấy có khả năng xảy ra sự không phù hợp với các yêu cầu của công việc thì chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có thể đưa ra các chỉ dẫn công trường yêu cầu nhà thầu thực hiện, để bảo đảm thi công công trình tuân theo đúng bản vẽ và điều kiện kỹ thuật thi công, nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn này mà không tính thêm chi phí.
- Nếu nhà thầu không đồng ý thì chủ đầu tư có quyền ra lệnh dừng tất cả hoặc một phần công việc và thuê một nhà thầu khác sửa chữa khắc phục sự cố và chi phí này do nhà thầu chịu.
- Họp giao ban thi công: Họp giao ban về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, … được ghi bằng biên bản và được nhà thầu lưu tại công trường.
2.10. Kế hoạch thi công và báo cáo thi công của nhà thầu: 
Nhà thầu phải trình kế hoạch thi công và báo cáo định kỳ cho chủ đầu tư cụ thể như sau:
2.10.1. Kế hoạch thi công:
- Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng tuần trong tháng và nộp chu Chủ đầu tư để theo dõi thực hiện.
+ Kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo gửi Chủ đầu tư vào ngày thứ 6 của tuần trước.
+ Kế hoạch thực hiện của tháng tiếp theo gửi Chủ đầu tư vào ngày cuối của tháng trước.
2.10.2. Công tác báo cáo:
- Báo cáo hàng ngày vào lúc 16h
- Báo cáo tuần trước 12h trước khi họp giao ban
- Báo cáo tháng nộp định kỳ vào ngày cuối tháng
Các báo cáo phải thể hiện đựơc tất cả các nội dung về chất lượng, tiến độ, khối lượng, quân số, thiết bị, an toàn lao động, … tóm tắt các thí nghiệm kiểm soát chất lượng, các kết quả thí nghiệm.
2.11. Các hồ sơ ghi chép dự án: (nhật ký công trình)
- Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu sẽ duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các công việc thực hiên hạng mục công trình về tài liệu hợp đồng trong một bộ hồ sơ ghi chép về dự án và phải đưa tất cả các thông tin hoàn công vào hồ sơ ghi chép cuối cùng trước khi hoàn thành công trình.
* Hồ sơ ghi chép về dự án:
- Bộ tài liệu công tác: Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu sẽ nhận được của kỹ sư giám sát  hai bộ hồ sơ ghi chép đầy đủ cả hợp đồng. Bộ tài liệu công tác bao gồm:
+ Các điều kiện hợp đồng;
+ Các bản vẽ;
+ Các điều kiện kỹ thuật;
+ Các phụ lục;
+ Các thay đổi khác của hợp đồng.
- Việc lưu trữ các tài liệu công tác: Bộ tài liệu công tác phải được lưu tại văn phòng công trường: Nhà thầu phải bảo quản bộ tài liệu công tác không để mất mát hoặc hư hỏng cho đến khi chuyển xong các tài liệu thi công thực tế và hồ sơ dự án cuối cùng. Hồ sơ ghi chép phải sẵn sàng vào mọi thời điểm để chủ đầu tư và kỹ sư giám sát có thể kiểm tra, xác nhân.
* Vật liệu được ghi chép trong dự án: Sau khi thông qua các vật liệu dùng trong dự án bao gồm: Vật liệu, cấp phối, xi măng … tất cả các mẫu đã được thông qua sẽ được bảo quản tại hiện trưòng.
* Bảo quản tài liệu công tác:
- Trách nhiệm: Nhà thầu phải giao trách nhiệm bảo quản các tài liệu ghi chép dự án cho một người được chỉ định trong số các cán bộ của nhà thầu.
- Bảo quản: Căn cứ vào thời gian hoàn thành hợp đồng, số bộ tài liệu công tác có thể lấy ra để ghi thêm vào và để kiểm tra cùng các điều kiện để thực hiện công việc, cần đề ra một phương pháp hợp lý để bảo quản bộ tài liệu công tác để được kỹ sư giám sát chấp thuận.
- Nhà thầu phải xắp xếp các thay đổi trong hồ sơ dự án, ghi và đánh dấu chính xác các trang của quy định kỹ thuật, các bản vẽ và các tài liệu khác đòi hỏi có các thay đổi. Độ chính xác của các ghi chép phải đảm bảo để sau này có thể tìm các hạng mục trong hồ sơ hợp đồng từ các hồ sơ ghi chép đã được chấp thuận.
* Chủ đầu sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
Vật tư, máy móc, thiết bị thi công đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp phápvà phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và theo bảng sau:
	Số TT
	Loại vật liệu/thiết bị sử dụng cho công trình
	Ký mã hiệu sản phẩm, quy cách sản phẩm kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử (nếu có)
	Nguồn gốc và xuất xứ(1)

	I
	Phần xây lắp
	
	

	1
	Xi măng PC30, PC40
	- TCVN 5438-2004: Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa;
- TCVN 5439-2004: Xi măng - Phân loại;
- TCVN 2682-2009: Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật ;
- TCVN 6260-2009: Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 4029-1985: Xi măng. Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý;
- TCVN 4787-2009: Xi măng. PP lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;
- TCVN 9202-2012: Xi măng xây trát.
	Hoàng Mai hoặc tương đương

	2
	Thép các loại (tròn, gai, hình, hộp, ống…)
	- TCVN 197-2002: Kim loại. Phương pháp thử kéo;
- TCVN 198-2008: Kim loại. Phương pháp thử uốn;
- TCVN 312-1984: Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường;
- TCVN 313-1984: Kim loại. Phương pháp thử xoắn;
- TCVN 6283-1997: Thép thanh cán nóng;
- TCVN 1651-2008: Thép cốt bê tông.
	Hòa Phát hoặc tương đương

	3
	Cát xây trát, đổ bê tông
	- TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại địa phương.
	Trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

	4
	Đá dăm các loại làm cốt liệu (đá 1x2, 2x4 và 4x6)
	- TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 1,5 lần mác bê tông (đối với bê tông mác <300);
- Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 2 lần mác bê tông (đối với bê tông mác 300).
	T Trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

	5
	Gạch xây (gạch đặc và gạch lỗ)
	- TCVN 1450-1998: Gạch rỗng đất sét nung
- TCVN 1451-1998: Gạch đặc đất sét nung
- TCVN 246-1986: Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền nén;
- TCVN 247-1986: Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền uốn;
- TCVN 248-1986: Gạch xây. Phương pháp xác định độ hút nước;
- TCVN 249-1986: Gạch xây. Phương pháp xác định khối lượng riêng;
- TCVN 250-1986: Gạch xây. Phương pháp xác định khối lượng thể tích;
- TCVN 246-1986: Gạch - phương pháp kiểm tra độ bền;
- Độ bền khi nén và uốn: Nén ≥ 75; uốn ≥18;
- Độ hút nước 8% - 18%.
	Trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

	7
	Nước thi công
	- TCVN 4506-2012: Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật;
- TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng. Các phương pháp phân tích hoá học.
	Tại địa điểm xây dựng công trình

	8
	Gạch ốp, lát granite
	- TCVN 7745-2007:	Gạch gốm ốp lát. Yêu cầu kỹ thuật 
- TCVN 6883-2001: Gạch gốm ốp lát - Gạch granit. Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 6884-2001:	Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp. Yêu cầu kỹ thuật
	Trung Đô hoặc tương đương

	9
	Sơn tường
	TCVN 8652:2020: Sơn tường - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	Kova, Dulux hoặc tương đương

	10
	Sơn sắt thép
	TCVN 8790-2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	Kova, Dulux hoặc tương đương

	11
	Sắt hộp, Tôn lợp mái 
	- Màu sắc, chủng loại và quy cách theo hồ sơ TKBVTC;
- TCVN 8053-2009: Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt
	Tôn Hoa Sen hoặc tương đương

	...
	............
	
	

	V
	Các vật liệu khác
	Theo quy định tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và đảm bảo theo TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ... của các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình để bên mời thầu làm cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng theo quy định khoản 3.1, mục 3, Chương III của E-HSMT. Nhà thầu phải xem xét TKBVTC, các thuyết minh về thiết kế đính kèm E-HSMT để xác định các vật liệu đưa vào thi công gói thầu có yêu cầu kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn (chất lượng tốt hơn) các vật liệu quy định trong TKBVTC, các thuyết minh về thiết kế tương ứng với từng hạng mục trong gói thầu đã đã duyệt. Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình (nếu có) mà không được ghi “hoặc tương đương”. Trường hợp trong E-HSMT phải nêu nhãn hiệu, cataloge của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì bên mời thầu ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, cataloge nêu ra và quy định khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
- Vật liệu, vật tư, thiết bị/cụm thiết bị/cụm thiết bị phải mới 100% sản xuất từ 2022-2023 và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam,
- Phụ kiện phải đồng bộ với vật tư, thiết bị chính, đáp ứng yêu cầu của TKBVTC và yêu cầu của E-HSMT,
- Đối với vật tư, thiết bị/cụm thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất,
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm/chi tiết sản phẩm như yêu cầu tại Chương V của E-HSMT và phải được TVGS và chủ đầu tư nghiệm thu tại công xưởng trước khi chuyển đến lắp đặt tại công trường.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và chủ đầu tư chấp thuận.
- Đối với một số loại vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị ghi trong bảng tiên lượng mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong tiên lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Nếu chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị chào thầu được bên mời thầu đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng Nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại cho đáp ứng yêu cầu E-HSMT nhưng không được thay đổi giá dự thầu làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, nếu nhà thầu có lý do khách quan đề nghị thay đổi các loại vật tư, vật liệu, thiết bị các bên đã thống nhất trong hợp đồng thì Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được chủ đầu tư chấp thuận. Khi đó, chủ đầu tư sẽ phê duyệt lại đơn giá của vật tư, vật liệu, thiết bị đó, tuy nhiên, đơn giá chủ đầu tư phê duyệt sẽ không lớn hơn đơn giá đã ký kết trong hợp đồng.
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định hoặc dẫn đến việc hiểu sai khác khi xác định chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do bên mời thầu cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị bên mời thầu làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Mức độ đáp ứng yêu cầu bên mời thầu quy định tại Chương III của E-HSMT;
+ Mức độ đáp ứng yêu cầu hồ sơ TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT;
+ Mức độ đáp ứng yêu cầu nêu trong bảng chi tiết hạng mục xây lắp;
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan.
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.
[bookmark: bookmark78]Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công.
+ Mô tả phương án thi công chính.
+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công
5. Phòng, chống cháy, nổ trên công trường.
- Tuân theo TCVN 3254:1989: An toàn cháy. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 3255:1986: An toàn nổ. Yêu cầu chung và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác của Nhà nước.
- Lập quy trình an toàn thi công Phòng cháy chữa cháy.
- Lập phương án Phòng cháy chữa cháy .
- Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện cho công nhân các quy định và kỹ thuật an toàn nổ, phòng cháy chữa cháy.
- Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm vịêc với các chất và vật liệu cháy nổ nguy hiểm.
- Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.
- Bố trí hệ thống chống sét, nối đất cho nhà và thiết bị, các nối thoát nạn, tổ chức lực lượng báo cháy cơ sở và bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ.
- Không sử dụng hoặc bảo quản các nhiên liệu, vạt liệu dễ cháy, nổ ở nơi tiến hành công việc hàn điện.
- Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy.
- Khi hàn trên cao sử dụng sàn thao tác bằng vật liệu không cháy, không để các giọt kim loại nóng đỏ, mẫu quy hàn thừa, các vật liệu khác rơi xuống người làm việc ở dưới.
- Các máy thi công (ôtô, máy xúc), các bình chứa áp lực đều phải qua kiểm định theo đúng quy phạm hiện hành.
- Bố trí các thiết bị thi công (Máy phát điện, máy hàn điện, hàn hơi,...) phải đảm bảo theo đúng quy phạm an toàn về phòng chống cháy nổ.
- Lưu ý:
Việc thi công hệ thống điều hoà nhiệt độ được sử dụng chung mặt bằng công trình với nhà thầu thi công xây dựng vào thời điểm cốp pha đà giáo chống đỡ sàn bê tông cốt thép được dỡ hết, việc lắp đặt các miệng cấp và hồi của hệ thống điều hoà nhiệt độ được phối hợp với công tác làm trần để bảo đảm độ chính xác về vị trí và cao độ.
6. Vệ sinh môi trường.
Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải có phương án về việc quản lý con người tại công trường, giáo dục công nhân đảm bảo an ninh trật tự khu vực, và giữ vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật và Nhà thầu quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:
- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động
trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây
dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy
định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường có quyền định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng
biện pháp về bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.
7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Các yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu được quy
định cụ thể trong tập chỉ dẫn kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.
8. Yêu cầu về hồ sơ hoàn thành công trình và bảo hành công trình
a. Hồ sơ hoàn thành công trình:
Lập hồ sơ hoàn thành công trình phần thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà thầu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng các hướng dẫn của Cơ quan lưu trữ và Chủ đầu tư. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VIB, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
- Khi lập xong hồ sơ hoàn thành công trình Nhà thầu phải có trách nhiệm trình cho Giám sát hiện trường, Chủ đầu tư kiểm tra xác nhận bằng văn bản, sau đó làm thủ tục giao nhận hồ sơ tại bộ phận lưu trữ hồ sơ của Chủ đầu tư;
- Hồ sơ hoàn thành công trình chỉ được coi là thực hiện xong khi đã có Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
b. Bảo hành công trình:
- Thời gian bảo hành công trình theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng xây
dựng, phù hợp với quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của
Chính phủ.
- Trách nhiệm của nhà thầu đối với việc bảo hành công trình xây dựng tuân thủ Điều 29, Mục 1, Chương III, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản pháp quy hiện hành khác. 
- Trong quá trình thực hiện bảo hành nếu phát hiện ra hư hỏng do lỗi của nhà thầu thì phải tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng và có trách nhiệm bảo hành sửa chữađến hết thời gian bảo hành.
- Thời điểm bảo hành tính từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Nội dung thực hiện trong thời gian bảo hành công trình:
+ Sau khi phát hiện ra hư hỏng CĐT, TVQLDA thông báo và yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa ngay.
+ Phải sửa chữa tất cả những hư hỏng thuộc phạm vi gói thầu, do chất lượng của nhà thầu thi công không đảm bảo.
+ Công tác sửa chữa các hạng mục hư hỏng phải tuân thủ theo quy trình quy
phạm thi công liên quan đến hạng mục đó.
+ Việc sửa chữa bảo hành phải được Giám sát hiện trường kiểm tra ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.
+ Những hạng mục sửa chữa trong thời gian bảo hành, phải được bảo hành đến hết thời gian bảo hành của gói thầu.
- Nghiệm thu hết bảo hành công trình:
+ Chi phí bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
+ Chủ đầu tư chỉ tiến hành nghiệm thu hết bảo hành và giải ngân giá trị bảo hành khi nhà thầu đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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